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TUẦN 14

Ngày soạn:05/12/2023
Ngày dạy: Lớp 1A,1B,1C dạy buổi sáng thứ hai 11/12. Lớp 1D,1E dạy buổi chiều thứ ba 12/12


                   Lớp 1G dạy buổi sáng thứ tư 13/12.
Mĩ thuật - Lớp 1
CHỦ ĐỀ 4: SÁNG TẠO VỚI CHẤM, NÉT, MÀU SẮC

Bài 7: TRANG TRÍ BẰNG CHẤM VÀ NÉT (TIẾT 3)
I. Yêu cầu cần đạt
- Nhận biết được một số hình thức trang trí bằng chấm và nét ở đối tượng.
+ Biết trưng bày, giới thiệu và chia sẻ cảm nhận về sản phẩm của mình, của bạn.
- Biết trao đổi, thảo luận với bạn.
+ HS biết sử dụng chấm, nét để tạo hình ảnh và trang trí hình ảnh đã tạo được; bước đầu biết thể hiện tính ứng dụng của sản phẩm như làm đồ chơi, đồ dùng.
- HS yêu thích cái đẹp thông qua biểu hiện sự đa dạng của chấm và nét trong tự nhiên, trong cuộc sống và trong các tác phẩm mĩ thuật.
- Có ý thức giữ gìn vệ sinh lớp học

II. Đồ dùng dạy học
1. Học sinh: Cốc giấy. Màu vẽ, bút chì, tẩy, giấy vẽ.
2. Giáo viên: Sản phẩm mẫu.
III. Các hoạt động dạy học  
	Hoạt động chủ yếu của GV
	HĐ chủ yếu của HS

	1. Hoạt động 1: Mở đầu (3ʹ)

	- GV kiểm tra sự chuẩn bị bài của HS

- Gợi mở HS nhắc lại nội dung đã học.

- Giới thiệu nội dung tiết học.
	- HS báo cáo sự chuẩn bị đồ dùng học tập

- Suy nghĩ, chia sẻ.

- Lắng nghe, nhận xét

	2. Hoạt động 2: Hình thành kiến thức mới  (12ʹ)

	* Quan sát:
- Tổ chức học sinh quan sát sản phẩm mẫu ống cắm bút, lọ loa… làm bằng vỏ hộp

- Yêu cầu HS nhận xét cách dùng chấm nét trang trí trên sản phẩm.

- GV tóm tắt: Sử dụng chấm trang trí làm cho đồ vật xinh động hơn, đẹp hơn.

*Cách thực hiện:

- Giáo viên hướng dẫn thị phạm trên bảng.

+ Chọn vỏ hộp kích thước vừa phải

+ Dùng giấy thủ công dán kín vỏ hộp.

+ Cắt, xé giấy tạo chấm để tạo chấm, nét và trang trí (Hoặc vẽ nét, chấm trang trí màu trực tiếp trên vật liệu.
	- Quan sát, thảo luận nhóm 2 theo các nội dung giáo viên hướng dẫn, và chia sẻ cảm nhận.

- HS lắng nghe.

- Quan sát, lắng nghe. Tham gia tương tác cùng GV.



	3. Hoạt động 3: Thực hành sáng tạo (10 ʹ)

	- Giao nhiệm vụ cho HS: Lựa chọn vỏ hộp,tạo lọ hoa hoặc ống bút, trang tríbằng chấm, nét.

- Lưu ý HS: Sử dụng kích thước chấm giống nhau hoặc khác nhau; Sử dụng các nét khác nhau; Kết hợp sử dụng chấm và nét.

- Quan sát, hướng dẫn và có thể hỗ trợ HS thực hành

- Gợi mở nội dung HS trao đổi/ thảo luận trong thực hành.
	- Làm việc nhóm 2: Các nhóm thực hành, cùng trao đổi, góp ý, nhận xét với bạn về tiến trình thực hành và sản phẩm.



	4. Hoạt động 4: Trưng bày sản phẩm (10ʹ)

	- Hướng dẫn HS trưng bày sản phẩm.

- Gợi mở HS giới thiệu: Em đã tạo ra cách kết hợp chấm và nét như thế nào?...

- Chia sẻ, cảm nhận về sản phẩm. Gợi ý:

+ Em thích sản phẩm của bạn nào? Vì sao?

+ Sự kết hợp kiểu nét nào với chấm em thích nhất?

+ Có những màu sắc nào ở các sản phẩm?

- GV củng cố, dặn dò chuẩn bị bài sau. 

* Tổng kết tiết học

- Nhận xét kết quả thực hành, ý thức học, chuẩn bị bài của HS, liên hệ bài học với thực tiễn.
	- Giới thiệu sản phẩm của nhóm mình.

- Chia sẻ cảm nhận về sản phẩm của nhóm mình/ của nhóm bạn.






Ngàydạy: Lớp 2A,2B,2C,2D dạy buổi sáng thứ ba 12/12. Lớp 2E dạy buổi sáng thứ tư 14/12.
Mĩ thuật - Lớp 2
CHỦ ĐỀ 4: HỌC VUI VỚI TRANH IN

Bài 7: LÀM QUEN VỚI TRANH IN (TIẾT 2)

(Thời lượng: 2 tiết)
I. Yêu cầu cần đạt
-  Nhận biết được cách tạo sản phẩm tranh in bằng vật liệu sẵn có và biết cách in đơn giản. 
+ Trưng bày, giới thiệu, chia sẻ được cảm nhận về sản phẩm của mình, của bạn.

- HS biết chuẩn bị đồ dùng học tập, thực hành.
+ Bước đầu biết sử dụng vật liệu sẵn có để làm khuôn in và vận dụng được cách in đơn giản để sáng tạo hình ảnh theo ý thích. Biết trao đổi, chia sẻ trong thực hành, sáng tạo. 

· Tôn trọng sự lựa chọn vật liệu, cách tạo hình khuôn in và sản phẩm của bạn. Yêu thích và có ý thức bảo tồn nghệ thuật tranh dân gian.

II. Đồ dùng dạy học
1. Học sinh: Màu vẽ, lá cây

2. Giáo viên: Màu vẽ, rau, củ, quả, lõi giấy vệ sinh
III. Các hoạt động dạy học

	Hoạt động chủ yếu của GV
	HĐ chủ yếu của HS

	1. Hoạt động 1: Khởi động (3ʹ)

	- Kiểm tra sự chuẩn bị của học sinh.
	- HS trình bày các khuôn in chuẩn bị được từ vật liệu sẵn có.

	2. Hoạt động 2: Hình thành kiến thức mới  (5ʹ)

	* Quan sát, nhận biết:

- Hướng dẫn HS quan sát và giao nhiệm vụ: Thảo luận, trả lời câu hỏi . 

+ Nội dung của bức tranh?

+ Các hình ảnh được tạo bằng cách nào?

- Giới thiệu một số hình thức, chất liệu in trong bức tranh: in bằng lõi giấy vệ sinh, in bằng rau củ, in bằng lá…

*Cách thực hiện:

- GV thị phạm:

+ Sử dụng khuôn in đã tạo được (Chất liệu: Rau, củ, lá…)

+ Phủ màu lên khuôn in

+ In tạo hình ảnh theo ý thích lên mặt giấy.

+ Vẽ thêm các chi tiết phụ: cành, thân cây…
	- Quan sát

- Trao đổi, thảo luận nhóm 2, trả lời câu hỏi.

- Nhận xét/bổ sung câu trả lời của nhóm bạn.

- HS lắng nghe, quan sát.

.

HS quan sát, tương tác cùng GV.
- HS nhắc lại cách thực hiện.

	3. Hoạt động 3: Thực hành sáng tạo (18 ʹ)

	- Bố trí HS làm việc nhóm4, yêu cầu HS thực hành, tạo sản cùng bạn trong nhóm.

- Gợi mở HS:

+ Có thể chọn vật liệu (lõi giấy, lá cây, củ, quả, đồ vật...) làm khuôn in; chất liệu (màu goát/màu nước, màu sáp) để in tạo sản phẩm.


	- Thực hành, hoàn thành sản phẩm nhóm

- Có thể nêu ý kiến, đặt câu

 hỏi và chia sẻ với bạn sự lựa chọn vật liệu, chất liệu của mình để tạo sản phẩm

	4. Hoạt động 4: Trưng bày sản phẩm (10ʹ)

	- Nhắc HS thu dọn đồ dùng, công cụ học tập

- Hướng dẫn HS trưng bày sát sản phẩm 

- Gợi mở HS giới thiệu, nhận xét, chia sẻ cảm nhận: 

+ Tên sản phẩm, cách tạo nên sản phẩm của mình

+ Các bạn trong nhóm tạo sản phẩm bằng cách nào, sử dụng chất liệu màu gì?

+ Em thích sản phẩm của nhóm nào, vì sao?...

- Tóm tắt nhận xét, chia sẻ của HS.

- Nhận xét kết quả thực hành, thảo luận, ý thức giữ vệ sinh… của HS.
Tổng kết tiết học

- Nhận xét kết quả thực hành, ý thức học, chuẩn bị bài của HS, liên hệ bài học với thực tiễn.

- Gợi mở nội dung  của bài học tuần sau và hướng dẫn HS chuẩn bị đồ dùng.
	- Thu dọn đồ dùng, công cụ

- Trưng bày, quan sát, trao đổi

- Giới thiệu, chia sẻ cảm nhậncảm nhận. 

- HS lắng nghe, dự tính kế hoạch



Ngày dạy: Lớp 3A dạy buổi chiều thứ ba 12/12 . Lớp 3E dạy buổi sáng thứ tư 13/12. Lớp 3C dạy buổi sáng thứ năm 14/12 Lớp 3B,3D dạy buổi sáng thứ sáu 15/12.
Mĩ thuật - Lớp 3

BÀI 7: THIỆP CHÚC MỪNG (TIẾT 2)
(Thời lượng: 2 tiết)

I. Yêu cầu cần đạt
- HS nêu được hình dạng, công dụng của một số thiệp chúc mừng và hình ảnh nổi bật trên tấm thiệp. Biết thêm được ý nghĩa của một số ngày lễ, tết quen thuộc trong năm học. 
+ Tạo được thiệp chúc mừng có hình ảnh nổi bật theo ý thích, tập trao đổi trong thực hành và liên hệ sử dụng sản phẩm vào đời sống. 
- Trưng bày, giới thiệu sản phẩm và chia sẻ cảm nhận về sản phẩm của mình, của bạn.
+ Trao đổi, chia sẻ; xác định ví trị tạo hình ảnh, chi tiết nổi bật trên tấm thiệp…

- Biết tạo hình dáng, kích thước phù hợp với năng lực cá nhân.

Quan tâm, biết nói lời chúc mừng với người thân vào dịp lễ, tết, kỉ niệm…; tôn trọng ý tưởng sáng tạo thiệp chúc mừng của bạn bè và người khác…  

II. Đồ dùng dạy học

1. Giáo viên: Mẫu thiệp chúc mừng, sản phẩm của HS

2. Học sinh: màu vẽ, màu dạ, bìa giấy màu, giấy màu, hồ dán… 
III. Các hoạt động dạy học
	HĐ của GV
	HĐ của HS

	Khởi động 

	- GV ổn định lớp,kiểm tra đồ dùng
	- HS ổn định, chuẩn bị đồ dùng học tập

	1. Quan sát, nhận biết

	* Quan sát, nhận xét

- GV giới thiệu một số thiệp chúc mừng có hình dạng, cách trang trí tạo hình ảnh/chi tiết nổi bật khác nhau.

- Tóm tắt gợi nhắc: Vị trí hình ảnh/chi tiết nổi bật trên sản phẩm; hình dạng, màu sắc… của hình ảnh/chi tiết nổi bật ở sản phẩm.

* Cách thực hiện
- Yêu cầu HSnêu cách thực hiện.

 - GV gợi nhắc các bước thực hiện
	- Quan sát, thảo luận. Nêu chất liệu, màu sắc của tấm thiệp. Nhận xét, bổ sung câu trả lời của bạn. 

- Nghe GV giới thiệu .

- Nêu cách thực hành, giới thiệu hình ảnh nổi bật.  Nhận xét, bổ sung câu trả lời của bạn 

- HS lắng nghe.

	2. Thực hành, sáng tạo 

	- Bố trí HS ngồi theo nhóm, giao nhiệm vụ: 

+ Trang trí, tô màutấm thiệp chúc mừng gửi tặng người thân (Thầy Cô, bố mẹ, bạn bè…).

- Gợi mở HS chia sẻ ý tưởng thực hành. 

- Quan sát HS thực hiện nhiệm vụ…. 
	- HS ngồi theo nhóm

- Chia sẻ ý tưởng thực hành.

	3. Cảm nhận chia sẻ 

	- Hướng dẫn HS trưng bày, quan sát sản phẩm

- Gợi mở nội dung HS trao đổi, chia sẻ 

- Tóm tắt trao đổi, chia sẻ của HS, nhận xét kết quả học tập, thực hành; liên hệ bồi dưỡng phẩm chất.
- Gợi mở HS chia sẻ ý tưởng tạo hình ảnh nổi bật ở sản phẩm. Tổng kết tiết học

- Nhận xét kết quả thực hành, ý thức học, chuẩn bị bài của HS, liên hệ bài học với thực tiễn.

- Gợi mở nội dung  của bài học tuần sau và hướng dẫn HS chuẩn bị đồ dùng.
	- Chia sẻ ý tưởng

- Lắng nghe 



Ngày dạy: Lớp 4E dạy buổi sáng thứ tư 13/12. Lớp 4B,4C,4D dạy buổi sáng thứ năm 14/12.

Lớp 4A dạy buổi chiều thứ sáu 15/12.
Mĩ thuật - Lớp 4
Bài 7: ĐƯỜNG EM ĐẾN TRƯỜNG (TIẾT 2)
(Thời lượng: 2 tiết)

I. Yêu cầu cần đạt
- Tạo được sản phẩm tranh đề tài đường em đến trường có vị trí xa, gần của một số hình ảnh và trao đổi, chia sẻ trong thực hành, sáng tạo.

+ Trưng bày, giới thiệu được sản phẩm (nội dung, vị trí xa, gần của hình ảnh, màu đậm, nhạt,...) và chia sẻ cảm nhận về sản phẩm của mình, của bạn.

- Bài học góp phần hình thành, phát triển ở HS các năng lực chung và năng lực đặc thù khác như: ngôn ngữ, tính toán, khoa học,... thông qua: trao đổi, chia sẻ; vận dụng một số kĩ thuật tạo hình phù hợp với hình thức, chất liệu trong thực hành, sáng tạo sản phẩm; xác định vị trí cho một số hình ảnh để tạo không gian xa, gần ở sản phẩm;...

- Bài học góp phần bồi dưỡng ở HS lòng nhân ái, đức tính chăm chỉ, ý thức trách nhiệm,... thông qua một số biểu hiện như: chuẩn bị đồ dùng, hoạ phẩm để thực hành, sáng tạo; tôn trọng sự sáng tạo của bạn bè và người khác; giữ vệ sinh trong và sau khi thực hành;...

II. Đồ dùng dạy học 
- GV: Hình ảnh sản phẩm, tác phẩm chủ đề Đường em đến trường
- HS: Giấy vẽ, màu vẽ, giấy màu, giấy báo, bút chì, tẩy, hồ dán

III. Các hoạt động dạy học
	HĐ của GV
	HĐ của HS

	Khởi động (3´)

	- Kiểm tra sự chuẩn bị của học sinh.
	- HS báo cáo việc chuẩn bị đồ dùng

	Khám phá (5′)

	1. Quan sát nhận biết

- Tóm tắt nội dung tiết 1; tổ chức HS quan sát một số sản phẩm đã vẽ ở tiết 1, hình ảnh/sản phẩm mĩ thuật sưu tầm và trả lời câu hỏi: 

+ Mỗi hình ảnh, sản phẩm mĩ thuật có những hình ảnh/nhân vật nào? các hình ảnh/nhân vật có vị trí xa, gần như thế nào?

+ Em chỉ ra vị trí nào có màu đậm, vị trí nào có màu nhạt trên mỗi sản phẩm mĩ thuật.

+ Các sản phẩm mĩ thuật được tạo nên bằng hình thức nào (vẽ/in/nặn/cắt, xé dán?) 

- Đánh giá chia sẻ, nhận xét… của HS; Tóm tắt nội dung quan sát; gợi mở HS liên hệ thực tế.

2. Hướng dẫn HS thực hành

- Mời HS trả lời câu hỏi: 

+ Em hãy nêu một số chất liệu, vật liệu sử dụng để sáng tạo hình cây, người, ô tô, đèn tín hiệu giao thông… và vị trí khác nhau của các hình ảnh đó ở sản phẩm? Hình ảnh nào gần em nhất, hình ảnh nào xa em nhất? 

+ Em hãy nêu các bước thực hành sáng tạo sản phẩm em đang thực hiện? 

- Đánh giá nội dung HS chia sẻ, bổ sung; hướng dẫn thực hành và lưu ý HS: vị trí trước, sau/xa, gần của các hình ảnh: người, ô tô, hàng cây, đèn tín hiệu giao thông… ở sản phẩm. 
	- Quan sát, thảo luận. Trả lời câu hỏi.

- Nhận xét, bổ sung câu trả lời của bạn. 

.

- Lắng nghe.

- Quan sát, trao đổi nhóm đôi, trả lời câu hỏi.

- Lắng nghe.



	2. Thực hành, sáng tạo (20´)

	- Tổ chức nhóm HS và giao nhiệm vụ: Hoàn thiện sáng tạo sản phẩm về đề tài: Đường em đến trường bằng hình thức vẽ, cắt, xé, dán, nặn có vị trí xa, gần của một số hình ảnh theo ý thich.
	- HS thực hành cá nhân. Chia sẻ với bạn ý tưởng thực hành.

	3. Cảm nhận chia sẻ (7´)

	- GV hướng dẫn HS trưng bày sản phẩm và quan sát, trao đổi, chia sẻ:

+ Tên sản phẩm của em là gì? Sản phẩm có những hình ảnh nào? 

+ Các hình ảnh ở sản phẩm của em có vị trí xa, gần như thế nào?

+ Bức tranh em vẽ có những màu nóng, màu lạnh nào; có đậm, nhạt của màu nào? 

+ Em thích hình ảnh, màu sắc nào nhất ở sản phẩm của bạn?

+ Em thích sản phẩm của bạn nào nhất? Vì sao?

+ Em tạo sản phẩm bằng cách nào?

- GV mời HS trả lời, chia sẻ; HS khác nhận xét, bổ sung.

- GV nhận xét, đánh giá kết quả thực hành, trao đổi, chia sẻ, bổ sung của HS.

*Vận dụng:

- GV yêu cầu HS quan sát và cho biết hình ảnh ở gần em, hình ảnh ở xa em trong mỗi bức tranh. Trong 3 tác phẩm có những hình ảnh nào?

- GV tóm tắt, nhấn mạnh: Có thể tạo không gian xa, gần bằng cách sắp xếp các hình ảnh như: ngôi nhà, dãy phố, con đường, hàng cây, hoạt động sản xuất của con người,...

- GV hướng dẫn HS chuẩn bị Bài 8 
	- HS trưng bày sản phẩm. 

-Chia sẻ ý tưởng

- Lắng nghe.

- HS quan sát, chia sẻ cảm nhận.

- Lắng nghe.






Ngày dạy: Lớp 5C,5D dạy buổi sáng thứ sáu ngày 15/12. Lớp 5A,5D dạy buổi chiều thứ sáu 15/12.
Mĩ thuật - Lớp 5

CHỦ ĐỀ: TRƯỜNG EM (TIẾT 4)

(Thời lượng: 4 tiết)
I. Yêu cầu cần đạt

- Khai thác được các hình ảnh, hoạt động đặc trưng trong nhà trường để tạo hình sản phẩm hai chiều, ba chiều.

+ Giới thiệu, nhận xét và nêu được cảm nhận về sản phẩm của nhóm mình, nhóm bạn. 
- HS biết chuẩn bị đồ dùng học tập, thực hành.
+ Học sinh biết tự phục vụ

- Tình cảm yêu mến trường lớp, thầy cô, bạn bè.


II. Các hoạt động dạy học

1. GV: Tranh vẽ HS về nhà trường
2. HS: Đất nặn, giấy vẽ, giấy màu, màu vẽ, keo dán, các vật tìm được: 
III. Các hoạt động dạy học                
	              Hoạt động của giáo viên
	             Hoạt động của học sinh

	 Khởi động: Lớp hát tập thể

Hoạt động: Trưng bày, giới thiệu sản p

- HDHS thuyết trình về sản phẩm của  nhóm mình.

- Gợi ý cho HS cùng tham gia đặt câu hỏi để tự đánh giá,chia sẻ,trình bày cảm xúc lẫn nhau:

+ Em có thấy thú vị khi thực hiện chủ đề này không?

+ Em thích bài của nhóm nào ?

- Nhận xét, tuyên dương học sinh

* Vận dụng sáng tạo: 

Em hãy vận dụng kiến thức đã học để tạo nhân vật và câu chuyện yêu thích với các hình thức, chất liệu khác.
* Dặn dò: Nhắc HS chuẩn bị đồ dùng tiết sau.
	- Trưng bày sản phẩm

- Thảo luận và hoàn thiện sản phẩm. 

- Chia sẻ cảm nhận.
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